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Holcom Vietnam Co.,Ltd

HOLCOM là doanh nghiệp chuyên ngành cửa, nhôm kính kiến trúc tại Việt 
Nam từ năm 2005. Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm từ hệ thống 
cửa, trần nhôm, lam chắn nắng cho đến các hệ khung giá đỡ Pin năng lượng 
mặt trời phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo chất lượng 
ổn định, giá cả phù hợp đồng thời cam kết bảo hành sản phẩm trong nhiều 
năm. 

Các sản phẩm cửa chúng tôi được thiết kế với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng 
chi tiết, được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại với đội ngũ cán 
bộ công nhân lành nghề. Các vật liệu đầu vào cho sản phẩm được lựa chọn 
nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp vật liệu có uy tín và chất lượng cao, phù 
hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm của HOLCOM cam kết mang lại sự 
thỏa mãn cho những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà thầu, các kiến trúc 
sư cũng như các chủ đầu tư tại Việt Nam.

Với mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực, đội 
ngũ cán bộ của chúng tôi luôn tự hoàn thiện mình, cam kết gia tăng lợi ích 
cho các đối tác, khách hàng, và các nhà cung cấp mà chúng tôi hân hạnh 
được hợp tác.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận mọi yêu cầu của Quý khách 
với mong đợi được hợp tác với Quý khách trong thời gian tới! 

Thank & Best regards,
Holcom Vietnam Co.,Ltd

WE ARE
HOLCOM

CHÚNG TÔI LÀ
HOLCOM
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HOLCOM has been a senior enterprise of Aluminum 
product in Vietnam since 2005. We offer a 
comprehensive range of products from windows & 
doors, ceiling tile,  louvers to Solar mouting system 
for both domestic and export, ensuring the quality, 
applicability with acceptable price and  long-term 
guarantee engagement.

Our architectural systems are designed with 
meticulous attention to details, fabricated from 
modern production lines by experience engineers.  
Most of our products are made from high quality 
materials with European standard, ensure to satisfy 
all strictly requirement of fabricators, Investors, 
architects or contractors.

With our desire for pioneering in each section. Our 
team has been improving ourselves and commit 
to increase add value for customers, partners and 
suppliers who we are proud to be associated with.

If you have any further requirements, please do 
not hesitate to contact us at any time. We highly 
appreciate your esteemed company cooperation in 
the future!

Thank & Best regards,
Holcom Vietnam Co.,Ltd
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NĂNG LỰC
KINH NGHIỆM
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Nhôm thỏi nguyên liệu

Chế tạo khuôn

Gia công sản phẩm Kiểm tra & Ðóng gói

Xử lý bề mặt

/Aluminum Rod

/Mold Processing

/Product Fabrication /QC & Packing

/Aluminum Surface Treatment

Mác nhôm/ Grade: 6063-T5/ 6005-T5/ 6061-T6

Holcom luôn nghiên cứu chế tạo các khuôn 
mẫu mới, sản xuất những sản phẩm có tính 
ứng dụng cao, mang lại hiệu quả tối ưu nhất 
cho các khách hàng
Holcom is always researching and manu-
facturing molds for new products with high 
applicability, bringing the best efficiency to 
end-users

Cắt & đột / Cutting & Punching
Lắp ráp cửa/ Window Assembly
Lắp ráp Phụ kiện / Accessories Assembly

Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau gia công/ 
QC of Products after farbricating;
Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất 
khẩu / Standard seaworthy packing (Pallet, 
Protective film, Carton box)

Sản phẩm của Holcom mạ Anode với độ dày 
lớp phủ từ  6μm đến 18 μm; Ngoài ra, chúng 
tôi cũng sơn tĩnh điện sản phẩm theo yêu 
cầu riêng của từng khách hàng
Holcom products are anodized with coating 
thickness which is  from  6μm  to 18 μm. Oth-
erwise, we also customize powder coating

QUY TRÌNH 
SẢN XUẤT

PRODUCTION 
PROCESS
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White HOLCOM 01

Grey HOLCOM 03

Red HOLCOM 05

Wood HOLCOM 07

Các màu khác theo yêu cầu

Champagne  HOLCOM 02

Black HOLCOM 04

Silver HOLCOM 06

Wood HOLCOM 08

Mã màu tiêu chuẩn /Standard color
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CÁC DỰ ÁN
ĐÃ TRIỂN KHAI

PROJECT 
REFERENCE
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Khách sạn Parosand

Nhà S3 - Học viện KTQS

Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng

Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến Sĩ

Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An

Nhà ở công vụ Xuân Phương

Nhà làm việc Liên Cơ Quan

Trung tâm thương mại Vincom

Trụ sở Vietinbank Lào Ca

Đường Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng

236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

TP. Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng

Cao Phong - Hòa Bình

TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

Đường Kiều Mai - Hà Nội

105-107B Quán Thánh - Hà Nội

Lê Thánh Tông - Hải Phòng

Đường Trần Hưng Đạo - TP. Lào Cai
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Ký túc xá - Đại học Vinh

Nhà S1 - Học Viện KTQS

Trụ sở Viện thiết kế DCCD

Nhà A4 - Các Ban Đảng TW

Trụ sở Học viện Quân Y

Khu đô thị Trầu Cau Garden

Trường học Quốc Tế Green Star

Biệt thự Vinhome Riverside

Trung tâm Điều trị Tổng hợp

Tháp đôi chung cư Nc2

Biệt thự Ecopark

Ký túc xá - Đại học Vinh

Số 236 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

21 - Lê Văn Lương - Hà Nội

Nguyễn Cảnh Chân - Hà Nội

Trụ sở Học viện Quân Y

Lê Thái Tổ - TP Bắc Ninh 

TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh

Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Viện YHCT Quân Đội - Hà Nội

Tháp đôi chung cư Nc2

Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên
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CHẤT LƯỢNG &
SỰ ĐỒNG BỘ

RECOGNITION

Chứng nhận chất lượng/ certification
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Nhôm cầu cách nhiệt là dòng sản phẩm nhôm cao 
cấp do Holcom nghiên cứu và phát triển. Thanh 
nhôm cầu được thiết kế với nhiều khoang trống, 
được liên kết với nhau bằng dải cầu cách nhiệt 
Polyamide giúp cho cửa hạn chế tối đa sự dẫn nhiệt, 
truyền nhiệt giữa bên trong và bên ngoài của thanh 
nhôm.

Sản phẩm sử dụng hệ phụ kiện rãnh C theo chuẩn Châu Âu

Hệ gioăng EPDM 5 lớp giúp cửa kín khít, đóng mở nhẹ 
nhàng;

Rãnh thoát nước ưu việt giúp cửa nhanh khô, chống ẩm ướt 
trong điều kiện mưa bão;

Sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu dáng kiến trúc, đặc biệt 
cho các công trình cao cấp như biệt thự, văn phòng, khách 
sạn, ...

The product uses the European standard C-groove 
accessory system

The 5-layer EPDM gasket system helps the door to be tight, 
smoothly close & open.

The superior drainage groove helps the door to dry quickly 
and prevent moisture in stormy conditions;

Products suitable for many architectural designs, especially 
for high-class projects such as villas, offices, hotels, …

Khuôn cửa 

Kính hộp 2 lớp hoặc 3 lớp, 
được bơm trí trơ Argon, 
giúp cửa tăng khả năng 
cách âm, cách nhiệt

Hệ gioăng làm từ vật 
liệu EPDM đảm bảo 
khả năng kín khít, 
chống thấm, cách âm 
cách nhiệt

Dải cầu cách nhiệt
/Frame

Insulating glass with 
2-layer or 3-layer with 
Argon air inside increase 
soundproofing and heat 
insulation.

/Gasket system made 
from EPDM material 
ensures tight sealing, 
waterproofing, 
soundproofing and heat 
insulation

Polyamide strip 
create the Thermal 
– bridge

Cánh cửa
/Sash

Nẹp kính

/Glazing Bead

Holcom Thermal Bridge Aluminum System is a high-
class aluminum system researched and developed by 
Holcom. The aluminum profile is designed with many 
empty spaces, connected together by a Polyamide 
strip to minimize heat conduction and heat transfer 
between the inside and outside of the aluminum 
windows

NHÔM CẦU HOLCOM LÀ GÌ?

CẤU TẠO NHÔM CẦU
/THE STRUCTURE OF HOLCOM THERMAL BRIDGE ALUMINUM SYSTEM

WHAT IS THE HOLCOM
THERMAL- BRIDGE ALUMINUM SYSTEM?

ƯU VIỆT CỦA 
NHÔM CẦU HOLCOM

THE ADVANTAGES OF HOLCOM 
THERMAL BRIDGE ALUMINUM SYSTEM
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Được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp 6063-T5;

Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như 
AS2047-2014, JIS/ SGS/ TCVN/ ISO 9001:2015;
Thanh nhôm độ bền cơ học cao, không co ngót, giãn 
nén, phù hợp với thời tiết Việt Nam, đặc biệt tại các vùng 
ven biển;

Công nghệ Anodize ED cao cấp giúp bề mặt nhôm có 
đặc tính chống bám bẩn, đảm bảo độ bền nhôm trong 
nhiều năm

Manufactured from high grade 6063-T5 aluminum alloy;

Products meet Vietnam and international standards, such as 
AS2047-2014, JIS/ SGS/ TCVN/ ISO 9001:2015;
Aluminum profile with high mechanical strength, no shrinkage, 
no compression, suitable for Vietnam’s weather, especially in 
coastal areas;

Advanced Anodize ED technology created aluminum surfaces 
have anti-fouling properties, ensuring the durability of 
aluminum for many years.

Đối với thời tiết mùa hè nóng bức tại Việt 
Nam, cửa nhôm Holcom có thể giảm được ~ 
40% lượng nhiệt tác động từ môi trường

Nhôm là vật liệu dẫn nhiệt, để khắc phục vấn đề đó 
Holcom đã đưa ra giải pháp cầu cách nhiệt bằng vật liệu 

Polyamide. Đây là vật liệu có độ cứng cao, độ bền tốt, 
có khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt độ thấp, độ trơn 
bóng cao, không độc hại. Đặc biệt nó có thể hoạt động 
tốt dưới nền nhiệt từ -40 độ C tới 110 độ C mà không hệ bị 
biến dạng hay ảnh hưởng đến kết cấu sản phẩm.

Aluminum is a heat transfer material, to fix that problem, 
we gave a solution for insulation bridge with Polyamide 

material. This is a material with high hardness, good 
strength, corrosion resistance, low temperature 
resistance, high smoothness, and non-toxicity. In 
particular, it can work well under temperatures from 
-40C degrees to 110C degrees without the system being 

deformed or affecting the product structure.

For hot summer weather in Vietnam, 
Holcom aluminum windows & doors can 
reduce ~ 40% of the heat impact from the 
environment

Đối với thời tiết lạnh vào mùa đông, cửa 
nhôm Holcom giúp nhiệt độ trong phòng 
ấm hơn do hạn chế được việc truyền nhiệt từ 
bên ngoài vào trong phòng;

Hạn chế hấp thụ nhiệt vào mùa hè và thất thoát nhiệt vào mùa đông giúp giảm áp lực lên các 
thiết bị làm mát cũng như sưởi ấm, từ đó giảm điện năng tiêu thụ của gia chủ

For cold weather in winter, Holcom 
aluminum windows & doors help keep the 
room temperature warmer by limiting heat 
transfer from outside into the room.

Limiting heat absorption in summer and heat loss in winter helps to reduce pressure on cooling 
and heating device, thereby reducing electricity consumption of homeowners

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các khoang trống 

trong thanh nhôm định hình và kính hộp, cũng 
như sự hỗ trợ của 5 lớp gioăng EPDM cho phép 
cửa nhôm Holcom có sự cách âm cực tốt với môi 
trường bên ngoài.

The perfect combination of empty spaces in 
aluminum profiles and insulating glass, as 
well as the support of 5 layers of EPDM gaskets 

create Holcom aluminum windows & doors to 
have extremely good sound insulation from the 
outside environment.

ĐỘ BỀN CAO

KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT CAO – TIẾT KIỆM ĐIỆN

KHẢ NĂNG CHỐNG ỒN

/HIGH DURABILITY

/INSULATION ABILITY – ENERGY SAVING

/NOISE RESISTANCE

Reduce
arrive

Giảm
đến

40%

31dB

32%
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WINDOW & DOORCATALOG 

CỬA SỔ NHÔM 
MỞ TRƯỢT

ALUMINUM SLIDING
WINDOW

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW68T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

Cửa sổ mở trượt ngang/ Horizontal Sliding Window
Cửa sổ mở trượt dọc/ Vertical Sliding Window  

Bánh xe/Roller
Khóa bán nguyệt, Khóa âm cánh/ Sliding Lock

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm
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CỬA SỔ NHÔM 
MỞ QUAY

ALUMINUM 
CASEMENT WINDOW

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW55T, HW130T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

Cửa sổ mở quay ra ngoài/ Casement Window, outward opening
Cửa sổ mở quay-lật/ Tilt-TurnWindow, inward opening
Cửa sổ mở hất ra ngoài/ Top-hung Window

Bản lề chữ A/ Friction Hinge;
Chốt đa điểm/ Driver Rod;
Tay nắm/ Handle;
Phụ kiện quay lật/ Tilt turn hardware

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm
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CỬA Đi NHÔM 
MỞ TRƯỢT

ALUMINUM SLIDING 
DOOR

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW68T, HW125T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

Cửa đi trượt ngang/ Horizontal Sliding Door

Bánh xe/Roller;
Khóa cửa trượt/ Sliding Lock

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm
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CỬA ĐI NHÔM 
MỞ QUAY

ALUMINUM 
CASEMENT DOOR

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW55T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

Cửa đi quay ngoài/ Casement Door, outward opening
Cửa đi quay trong/ Casement Door, inward opening

Bản lề / Door Hinge;
Khóa/ Door Lock;
Tay nắm/ Door Handle;

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm
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CỬA ĐI NHÔM 
MỞ XẾP TRƯỢT

ALUMINUM
BI-FOLD DOOR

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System:  HW68T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

Cửa đi Xếp-Trượt ra ngoài/ Bi-Fold Door, outward opening
Cửa đi Xếp-Trượt vào trong/ Bi-Fold Door, inward opening

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Bản lề / Door Hinge;
Khóa/ Door Lock;
Tay nắm/ Door Handle;
Hệ chốt trượt/ Rolling system;
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 TƯỜNG KÍNH 
KHUNG NHÔM

ALUMINUM 
CURTAIN WALL

Kiểu dáng/ Type

Hệ nhôm/ Aluminum System: HW125T

Hệ gioăng/ Gasket System: EPDM

Hệ kính/ Glass System

Hệ phụ kiện/ Hardware System

 Unitized, Semi-Unitized, Stick

Kính đơn/ Single Glass: 5mm-12mm
Kính hộp/ Double Glass: 20mm-36mm

Bản lề chữ A/ Friction Hinge
Chốt đa điểm/ Driver Rod
Tay nắm/ Handle
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SẢN PHẨM NHÔM 
KIẾN TRÚC KHÁC

OTHER ARCHITECTURAL 
ALUMINUM PRODUCTS

Trần nhôm/ Aluminum Ceiling

Lam nhôm chắn nắng/ Aluminum Sun Louver

Tấm ốp nhôm/ Aluminum Panel

Ngoài các sản phẩm Cửa đi, Cửa sổ và hệ 
thống Tường kính và lan can HOLCOM 
còn cung cấp các giải pháp nhôm kính 
đồng bộ cho công trình như: Hệ thống 
trần nhôm, Hệ thống Lam chắn nắng, 
Lan can nhôm kính, tấm ốp,...

Beside Windows, Doors & Curtain wall 
and Balustrade HOLCOM also offer 
other Architectural Aluminum products  
for Building, such as: Aluminum Ceiling 
system, Aluminum Louver system, 
Handrail system, Aluminum Panel,...





CÁC HỆ NHÔM HOLCOM
/HOLCOM ALUMINUM SYSTEMS

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.vn
Website whatsapp/Wechat/linewww.holcom.vn (+84) 963 805 566
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Sản phẩm / Product

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT
/ALUMINUM SLIDING WINDOW

Hệ nhôm

Màu sắc

Vật liệu

/Alu system

/color

/Material

Holcom HW68T aluminum system

HW55T-B12 HW55T-B12

HW68T-F01 HW68T-S01 HW68T-B02 HW68T-C02 HW68T-C07

HW68T-F03 HW68T-T11

HW68T-F03

HW55T-B11

HW68T-F03

HW68T-C05

HW68T-F01

HW68T-S01

HW68T-C01

HW68T-B02

HW68T-B02

HW68T-S01

HW68T-F01

Theo thiết kế

6063-T5

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 
8955:2017

04

04

05

05

06

06

01

01

02

02

03

03

07

07

08

08

09

09

12

20



HW68T-F03/ THK. 1.4mm - 1.149 Kg/m

HW68T-F01/ THK. 1.4mm - 1.521 Kg/m

HW68T-R01/ THK. ...mm - 1.496 Kg/m

HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.672 Kg/m

HW68T-M01/ THK. 1.4mm - 0.465 Kg/m

HW68T-C06/ THK. 1.4mm - 0.252 Kg/m

HW68T-T01/ THK. 1.4mm - 1.420 Kg/m

HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m

HW68T-C03/ THK. 1.69mm - 0.311 Kg/m

HW68T-C01/ THK. 1.2mm - 0.316 Kg/m

HW68T-C02/ THK. 1.0mm - 0.351 Kg/m

HW68T-C07/ THK. 1.5mm - 0.109 Kg/m

HW68T-C05/ THK. 1.4mm - 0.523 Kg/m

HW68T-S01/ THK. 1.4mm - 1.129 Kg/m

HW68T-K11.3/ THK. 11.3mm - 2.165 Kg/m

HW68T-B02/ THK. 1.5mm - 0.194 Kg/m

HW68T-B01/ THK. 1.2mm - 0.257 Kg/m

HW68T-C09/ THK. 1.0mm - 0.146 Kg/m

CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS
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WINDOW & DOORCATALOG 

Sản phẩm / Product

CỬA SỔ MỞ QUAY
/ALUMINUM CASEMENT WINDOW

Hệ nhôm

Màu sắc

Vật liệu

/Alu system

/color

/Material

Holcom HW55T aluminum system

HW55T-F11

HW55T-B13

HW55T-T11

HW55T-B13

HW55T-F11 HW55T-S11 HW55T-M12

HW55T-M12 HW55T-B13 HW55T-T11

HW55T-F11

HW55T-B13

HW55T-B13

HW55T-T11

HW55T-M12

HW55T-B13

HW55T-B13

HW55T-M12

HW55T-F11

HW55T-S11

Theo thiết kế

6063-T5

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 
8955:2017

04

04

05

05

06

06

01

01

02

02

03

03

07

07

08
08

09

09



HW55T-F11/ THK. 1.4mm - 1.020Kg/m

HW55T-M12/ THK. 1.4mm - 1.097 Kg/m

HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m

HW55T-K15/ THK. 2.6mm - 1.672 Kg/m

HW55T-T11/ THK. 1.4mm - 1.322 Kg/m

HW55T-S11/ THK. 1.4mm - 1.245 Kg/m

HW55T-B13/ THK. 1.0mm - 0.252 Kg/m

HW55T-K21.1/ THK. 2.6mm - 1.953 Kg/m

HW55T-M11/ THK. 1.4mm - 1.235 Kg/m

HW55T-S12/ THK. 1.4mm - 1.195 Kg/m

HW55T-C08/ THK. 1.4mm - 0.489 Kg/m

HW55T-B12/ THK. 1.0mm - 0.209 Kg/m

CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS
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/Alu system

/color

/Material

/Standard

/With Accessory
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Holcom Vietnam Co.,Ltd

/PRODUCT DETAILS
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/Alu system

/color

/Material

/Standard

/With Accessory
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/PRODUCT DETAILS
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WINDOW & DOORCATALOG 

Sản phẩm / Product

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT
/ALUMINUM SLIDING DOOR

Hệ nhôm

Màu sắc

Vật liệu

/Alu system

/color

/Material

Holcom HW125T aluminum system

Theo thiết kế

6063-T5

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 
8955:2017

HW125T-F31
HW125T-S31

HW55T-B12

HW115T-C33

HW125T-C32

HW125T-C34

HW125T-F33 HW125T-T31

HW55T-B13 HW55T-B13
HW125T-F33

HW55T-C08

HW68T-C06

HW68T-R01

HW55T-B13

HW125T-F33

HW55T-C08

HW125T-F31

HW125T-S31

HW55T-B12

HW125T-S01

HW125T-F32

HW125T-C31
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CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS

HW125T-F33/ THK. 1.4mm - 1.665 Kg/m

HW125T-C35/ THK. 1.0mm - 0.852 Kg/m

HW115T-C31/ THK. 1.4mm - 0.618 Kg/m

HW125T-C33/
THK. 1.4mm - 0.319 Kg/m

HW125T-M31/
THK. 1.2-1.8mm - 0.529 Kg/m

HW55T-B12/
THK. 1.0mm - 0.213 Kg/m

HW55T-K15/
THK. 2.6mm - 1.642 Kg/m

HW125T-F34/ THK. 1.4-1.8mm - 3.105 Kg/m

HW125T-T31/ THK. 1.4mm - 1.857 Kg/m

HW125T-S31/ THK. 1.4mm - 1.723 Kg/m

HW125T-C32/ THK. 1.0mm - 0.388 Kg/m

HW125T-F31/ THK. 1.4-1.8mm - 2.221 Kg/m

HW125T-F32/ THK. 1.8mm - 0.907 Kg/m

HW68T-R01/ THK. ...mm - 1.496 Kg/m

HW125T-C34/ THK. 1.0mm - 0.459 Kg/m

30
22
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30
22

125
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WINDOW & DOORCATALOG 

Sản phẩm / Product

CỬA ĐI MỞ QUAY
/ALUMINUM CASEMENT DOOR

Hệ nhôm

Màu sắc

Vật liệu

/Alu system

/color

/Material

Holcom HW55T aluminum system

HW55T-S22

HW55T-F21

HW55T-F21

HW55T-B13 HW55T-B13

HW55T-M21

HW55T-F22

HW55T-C21

HW55T-S22

HW55T-B13

HW55T-B13

HW55T-T11

HW55T-B13

HW55T-B13

HW55T-S22

HW55T-F21

Theo thiết kế

6063-T5

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN ISO 9001:2015, SGS, JIS C 
8955:2017

01

01

02

02

03

03

04

04

0505

06

06
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HW55T-F21/ THK. 1.8mm - 1.500 Kg/m

HW55T-M21/ THK. 1.4mm - 1.311 Kg/m

HW55T-B11/ THK. 1.0mm - 0.291 Kg/m

HW55T-F22/ THK. 2.0mm - 1.096 Kg/m

HW55T-T22/ THK. 2.0mm - 2.829 Kg/m

HW55T-S21/ THK. 1.8mm - 2.099 Kg/m

HW55T-T11/ THK. 1.4mm - 1.322 Kg/m

HW55T-B13/ THK. 1.0mm - 0.252 Kg/m

HW55T-K29.4/ THK. 3.0mm - 3.881 Kg/m

HW55T-S22/ THK. 1.8mm - 2.043 Kg/m

HW55T-T21/ THK. 1.8mm - 1.983 Kg/m

HW55T-C21/ THK. 1.2mm - 0.277 Kg/m

HW55T-K42.2/ THK. 3.5mm - 5.345 Kg/m

HW55T-B14/ THK. 1.0mm - 0.265 Kg/m

CHI TIẾT SẢN PHẨM

/PRODUCT DETAILS
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Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.com
Website Hotlinewww.holcom.vn 0936 805 566
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WINDOW & DOORCATALOG 

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.vn
Website whatsapp/Wechat/linewww.holcom.vn (+84) 963 805 566

CATALOG
WINDOW & DOOR


